
UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:         /SNNMT-TTBVTV
V/v tăng cường quản lý việc sử dụng 
thuốc diệt ốc bươu vàng, bảo vệ môi 

trường và nguồn lợi thuỷ sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cà Mau, ngày        tháng 8 năm 2026

Kính gửi: 
           - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

- Trung tâm Khuyến nông;
                      - UBND các xã/phường (Danh sách kèm theo).

Thực hiện Công văn số 12394/UBND-NNXD ngày 27/7/2026 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý việc sử dụng thuốc diệt ốc bươu vàng, 
bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản, trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi 
trường đề nghị các đơn vị và các địa phương thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, 
hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp quản lý tổng hợp đối với ốc bươu vàng 
và các đối tượng sinh vật gây hại trên cây lúa theo hướng an toàn, hiệu quả; ưu tiên 
các biện pháp thủ công, sinh học và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), hạn chế sử 
dụng thuốc hóa học.

- Hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt ốc đúng danh 
mục thuốc được phép sử dụng tại Việt Nam; đúng đối tượng, đúng thời điểm, đúng 
liều lượng, đúng kỹ thuật; tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc có độc tính cao 
gây ảnh hưởng đến cá, các loài thủy sản, sinh vật có ích và môi trường.

- Tăng cường kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật trong sản xuất lúa; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật; tổ chức tập 
huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường và nguồn 
lợi thủy sản.

1. Trung tâm Khuyến nông

- Phối hợp các phòng chuyên môn cấp xã/phường, đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền trên các phương tiện thông đại chúng về biện pháp quản lý ốc bươu 
vàng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn đúng quy định, lồng ghép nội dung vào 
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các chương trình khuyến nông, mô hình trình diễn, lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ và 
các hoạt động chuyển giao kỹ thuật. 

- Tăng cường phổ biến các mô hình, giải pháp sản xuất lúa an toàn, hiệu quả, 
góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn lợi thủy sản và phát triển nông nghiệp 
bền vững.

3. UBND các xã, phường

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các ấp, khóm tăng cường 
tuyên truyền, vận động người dân không sử dụng các loại thuốc diệt ốc có độc tính 
cao gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản; khuyến cáo sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật đúng quy định và áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp.

- Tổ chức phổ biến rộng rãi nội dung hướng dẫn quản lý ốc bươu vàng trên lúa 
đến người dân bằng nhiều hình thức phù hợp như hệ thống truyền thanh cơ sở, các 
cuộc họp dân, sinh hoạt tổ hợp tác, hợp tác xã và các tổ chức đoàn thể.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của người 
dân trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phối hợp xử phạt vi phạm hành 
chính lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm tại điểm a, Khoản 1; điểm a, Khoản 2 
và Khoản 4, Điều 26. Vi phạm quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, Nghị định 
số 31/2016-NĐ-CP ngày 06/5/2016 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp triển khai thực hiện; đồng 
thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi 
hành vi của người dân trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, đúng quy 
định, góp phần bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn lợi thủy sản và phát triển sản xuất 
nông nghiệp bền vững./.

(Kèm theo hướng dẫn quản lý ốc bươu vàng trên lúa)

Sở Nông nghiệp và Môi trường rất mong các đơn vị và các địa phương quan 
tâm, phối hợp triển khai thực hiện theo nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:   
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TTBVTV.

    KT. GIÁM ĐỐC
     PHÓ GIÁM ĐỐC  

     Nguyễn Bình Thuận
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNG NHẬN VĂN BẢN

STT Tên cơ quan
Các xã, phường

1 Uỷ ban nhân dân phường An Xuyên
2 Uỷ ban nhân dân phường Lý Văn Lâm
3 Uỷ ban nhân dân phường Tân Thành
4 Uỷ ban nhân dân xã Tân Lộc
5 Uỷ ban nhân dân xã Khánh An
6 Uỷ ban nhân dân xã Khánh Lâm
7 Uỷ ban nhân dân xã Khánh Bình
8 Uỷ ban nhân dân xã Trần Văn Thời
9 Uỷ ban nhân dân xã Đá Bạc
10 Uỷ ban nhân dân xã Khánh Hưng
11 Uỷ ban nhân dân phường Bạc Liêu
12 Uỷ ban nhân dân phường Giá Rai 
13 Uỷ ban nhân dân phường Láng Tròn 
14 Uỷ ban nhân dân xã Hồng Dân 
15 Uỷ ban nhân dân xã Ninh Quới
16 Uỷ ban nhân dân xã Hòa Bình
17 Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Mỹ
18 Uỷ ban nhân dân xã Phước Long 
19 Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Phước 
20 Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Thanh
21 Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Lợi
22 Uỷ ban nhân dân xã Hưng Hội
23 Uỷ ban nhân dân xã Châu Thới
24 Uỷ ban nhân dân phường Vĩnh Trạch
25 Uỷ ban nhân dân phường Hiệp Thành
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HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ ỐC BƯƠU VÀNG
TRÊN RUỘNG LÚA

Nguyên tắc chung:
- Không có biện pháp đơn lẻ nào kiểm soát hiệu quả ốc bươu vàng trong mọi 

điều kiện. Cần phối hợp đồng thời các biện pháp canh tác, thủ công, sinh học; hóa 
học chỉ là biện pháp cuối cùng - Giai đoạn mạ non (0 - 20 ngày sau sạ, đặc biệt 7 -15 
ngày) là giai đoạn ốc gây hại nặng nhất. Đây là thời điểm cần tập trung theo dõi và 
xử lý nhiều nhất

- Cá thể ốc lớn (kích thước vỏ trên 5 cm) gây hại mạnh cho mạ non; cá thể nhỏ 
chủ yếu ăn tảo, ít gây hại. Có thể ưu tiên xử lý theo kích cỡ và mật độ thực tế trên 
ruộng.

- Mực nước ruộng là yếu tố quyết định: mực nước càng cao hơn vỏ ốc, ốc càng 
dễ di chuyển và cắn phá lúa non.

Quy trình 6 bước theo giai đoạn vụ lúa
Bước 1 - Chuẩn bị đất và quản lý nước trước khi sạ
- San phẳng mặt ruộng, cày bừa kỹ, vệ sinh bờ ruộng trước vụ mới.
- Đào rãnh thoát nước sâu quanh hoặc trong ruộng để gom ốc lại một chỗ, dễ bắt 

bằng tay.
- Có thể cho nước vào ruộng sớm trước khi gieo sạ để nhử ốc tập trung, sau đó 

bắt ốc để tiêu diệt.
- Lắp lưới chắn (thép, cước…) tại cống hoặc đường dẫn nước vào ruộng để ngăn 

ốc từ kênh mương xâm nhập.
Bước 2 - Quản lý mực nước và theo dõi ruộng
- Giữ mực nước thấp khoảng 2–3 cm sau khi sạ để hạn chế ốc di chuyển và tiếp 

cận mạ non.
- Kiểm tra ruộng thường xuyên, đặc biệt trong 7–15 ngày đầu sau sạ. Đây là giai 

đoạn ốc gây hại nặng nhất.
Bước 3 - Thu gom thủ công ốc và ổ trứng
- Bắt ốc vào sáng sớm hoặc chiều mát, khi ốc hoạt động mạnh nhất.
- Cắm cọc tre hoặc sậy trên ruộng để ốc leo lên đẻ trứng; thu gom và tiêu hủy ổ 

trứng thường xuyên.
- Dùng vợt, lưới kéo hoặc xô chậu để gom ốc tập trung tại các rãnh thoát nước.
- Ốc thu gom có thể tận dụng làm thức ăn chăn nuôi (vịt, cá, cua) hoặc ủ phân/ủ 

vi sinh.
- Nên tiếp tục thu gom và diệt ổ trứng ngay cả ở giai đoạn lúa làm đòng (khi ốc 

không còn cắn phá lúa) vì đây là lúc ốc đẻ rất nhiều để tích lũy cho mùa sau. Diệt ổ 
trứng ở giai đoạn này giúp cắt vòng đời ốc hiệu quả cho vụ kế tiếp.

Bước 4 - Đặt bẫy dẫn dụ bằng lá cây
- Dùng lá đu đủ, lá khoai mì, lá thầu dầu hoặc rau xanh làm mồi nhử ốc (các loại 

lá này được ghi nhận có sức hấp dẫn ốc mạnh trong các thử nghiệm thực địa).
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- Đặt lá ở chỗ nước nông hoặc nơi ốc thường tập trung, đặt bẫy vào chiều tối và 
thu gom ốc vào sáng hôm sau.

- Đây là biện pháp đơn giản, ít tốn chi phí, phù hợp cho ruộng nhỏ hoặc khi thiếu 
nhân công bắt tay trên diện rộng.

Bước 5 - Thả vịt/kết hợp mô hình sinh học
- Thả vịt vào ruộng khi lúa đã cứng cây (tránh thả quá sớm vì vịt có thể phá mạ 

non), để vịt ăn ốc non và cỏ dại.
- Mật độ tham khảo: khoảng 5–10 con vịt/ha, thả trong khoảng 1 tháng.
- Lưu ý: vịt không ăn được ốc quá to và không ăn trứng ốc, nên vẫn cần duy trì 

thu gom thủ công song song.

- Có thể kết hợp nuôi cá (cá trê, rô phi, v.v.) trong ruộng lúa để tăng hiệu quả 
kiểm soát và đa dạng nguồn thu.

Bước 6 - Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết

- Chỉ cân nhắc dùng thuốc khi mật độ ốc quá cao (một mốc tham khảo được nêu 
tại hội thảo là trên 5 con/m²) và các biện pháp trên chưa đủ hiệu quả.

- Ưu tiên thuốc dạng bả mồi (hạt, viên nhỏ), rải đúng liều và đúng vị trí (nơi ốc 
tập trung), không phun/rải tràn lan xuống nước để tránh gây hại cho cá, cua, tôm và 
thiên địch.

- Tuân thủ nguyên tắc “4 đúng” (đúng thuốc – đúng liều lượng – đúng lúc – đúng 
cách) và thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

- Không sử dụng thuốc trừ ốc phối trộn với thuốc có hoạt chất Abamectin để trừ 
ốc. Hoạt chất Abamectin không thuộc nhóm thuốc trừ ốc nhưng tận diệt các loại thủy 
sản (cá, tôm, cua), động vật thủy sinh gây mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm môi 
trường đất.

- Có thể sử dụng dịch chiết rễ dây thuốc cá (Derris elliptica), thử nghiệm cho 
hiệu quả tương đương thuốc hóa học ở liều khoảng 20 kg/ha. Đây là hoạt chất có 
nguồn gốc thực vật (rotenone) nhưng độc mạnh với cá. Không dùng cho ruộng có 
nuôi cá, tôm; đồng thời cần mua nguyên liệu từ nguồn uy tín.

- Các loại thuốc trừ Ốc bươu vàng trên ruộng lúa (Phụ lục kèm theo)
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PHỤ LỤC I
DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

TT

HOẠT CHẤT/ THUỐC 
BẢO VỆ THỰC VẬT KỸ 

THUẬT (COMMON 
NAME)

TÊN THƯƠNG PHẨM 
(TRADE NAME)

ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ (PEST/ 
CROP)

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 
ĐĂNG KÝ 

(APPLICANT)

I Thuốc trừ ốc
1 Cafein 1.5% + Nicotine 

Sulfate 0.3% + 
Azadirachtin 0.08%

Tob 1.88GR ốc bươu vàng/ lúa; ốc sên/ cải bó 
xôi

Viện Khoa học vật 
liệu ứng dụng

Andolis 120AB, 
190BB

ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP XNK 
Nông dược Hoàng Ân

Anhead 12GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Tập đoàn 
Lộc Trời

Assail 12.5GB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
DV Tấn Hưng

BN-Meta 18GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Bảo Nông 
Việt

Bolis 12GB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH ADC
Bombay-ấn độ 13BR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Anh 

Dẩu Tiền Giang
Bosago 12AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP BVTV 

Sài Gòn
Boxer 15GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Công 

nghệ Nông nghiệp 
Chiến Thắng

Clean Snail 120GR ốc sên nhỏ/phong lan Công ty CP S New 
Rice

Corona 6GR, 80WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH - TM 
ACP

Cửu Châu 15GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
và SX Ngọc Yến

DN Methaohyde 15GR ốc sên nhỏ/phong lan Công ty TNHH 
BVTV Thảo Điền

Duba 155GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Thuốc 
BVTV Liên doanh 
Nhật Mỹ

Helix 15GB, 500WP 15GB: ốc bươu vàng/ lúa 
500WP: ốc bươu vàng/ lúa; ốc 
sên/ cây cảnh

Công ty TNHH TM 
Tân Thành

Honeycin 6GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Nông 
dược HAI

Kill snail 10GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Nicotex
MAP Passion 10GR ốc bươu vàng/ lúa Map Pacific Pte Ltd
Metalix 180AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Quốc tế 

Agritech Hoa Kỳ
Milax 100GB ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Hợp Trí 

Summit

2 Metaldehyde (min 
98.5%)

Moioc 6GR, 12AB 6GR: ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Đồng 
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12AB: ốc sên/phong lan Xanh
Molucide 6GB, 80WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP TST Cần 

Thơ
Notralis 18GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 

DV Nông Trang
Ocjinhe 80WP ốc sên/hoa lan Xuzhou Jinhe 

Chemicals Co., Ltd
Octigi 6GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Vật tư NN 

Tiền Giang
Oxout 60AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Kim 

Điền Mekong
Osbuvang 15GR, 
80WP

ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP BVTV An 
Hưng Phát

Ốc Mồi 18GR ốc bươu vàng/lúa Công ty TNHH TM 
Anh Thơ

Passport 6AB, 300GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Việt 
Đức

Pilot 15AB, 500WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
Nông Phát

Snail Killer 12RB, 
800WP

ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP SX - TM - 
DV Ngọc Tùng

Sneo-lix 120AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Phú 
Nông

Tatoo 150AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hoá 
chất và TM Trần Vũ

Tomahawk 4GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH XNK 
Quốc tế SARA

Toxbait 120AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hoá 
nông Lúa Vàng

T-P odix 120GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
Thái Phong

TRIOC annong 12WG, 
80WP

ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH An 
Nông

Trumso 222AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH MTV 
BVTV Long An

Tulip 15AB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
SX Thôn Trang

Yellow-K 12GB, 
250SC

ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM - 
DV Thanh Sơn Hóa 
Nông

3 Metaldehyde 145 g/kg + 
Abamectin 5 g/kg

Capover 150GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa 
chất và TM Trần Vũ

4 Metaldehyde 4.5% + 
Carbaryl 1.5%

Superdan 6GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Thuốc 
BVTV Việt Trung

5 Metaldehyde 7% + 
Carbaryl 3%

Mecaba 10GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa 
Sinh Á Châu

6 Metaldehyde 10% + 
Carbaryl 20%

Omega-Snail 30GR ốc sên/ phong lan Công ty TNHH MTV 
BVTV Omega

7 Metaldehyde 40% + 
Carbaryl 20%

Kiloc 60WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH ADC

8 Metaldehyde 10% + 
Niclosamide 20%

MAP Pro 30WP ốc bươu vàng/ lúa Map Pacific Pte Ltd
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9 Metaldehyde 10g/kg + 
Niclosamide 690g/kg

Capgold 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa 
chất và TM Trần Vũ

10 Metaldehyde 10g/kg + 
Niclosamide 740g/kg

Pizza 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
SX Thôn Trang

11 Metaldehyde 50g/kg + 
Niclosamide 700g/kg

Radaz 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Delta 
Cropcare

12 Metaldehyde 6g/kg 
(1g/kg), (152g/kg), (1g/l) 
+ Niclosamide 6g/kg 
(704g/kg), (1g/kg), 
(255g/l)

Vịt Đỏ 12BR, 705WP, 
153GR, 256EW

ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Thuốc 
BVTV Liên doanh 
Nhật Mỹ

13 Metaldehyde 50g/kg + 
Niclosamide-olamine 
700g/kg

TT-occa 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
Tân Thành

14 Metaldehyde 400g/kg + 
Niclosamide-olamine 
175g/kg

Goldcup 575WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH ADC

15 Metaldehyde 300g/kg + 
Niclosamide 500g/kg

Starpumper 800WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Công 
nghệ Nông nghiệp 
Chiến Thắng

16 Metaldehyde 300g/kg + 
Niclosamide-olamine 
500g/kg

Npiodan 800WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP SX Thuốc 
BVTV Omega

17 Metaldehyde 100g/kg + 
Niclosamide-olamine 
700g/kg

E-bus 800WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
DV Tấn Hưng

18 Metaldehyde 8g/kg + 
Niclosamide-olamine 
880g/kg

Robert 888WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
SX Thôn Trang

19 Metaldehyde 140g/kg + 
Pyridaben 10g/kg

Octhailane 150GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hoá 
chất và TM Trần Vũ

Ac-snailkill 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa 
nông Á Châu Hà Nội

Aladin 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH - TM 
Thái Nông

Anpuma 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hoá 
chất và TM Trần Vũ

Apple 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Real 
Chemical

Awar 700WP ốc bươu vàng/ lúa Bailing Agrochemical 
Co., Ltd

Baycide 70WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Sản 
phẩm Công nghệ Cao

Bayluscide 70WP ốc bươu vàng/ lúa Bayer Vietnam Ltd 
(BVL)

Bayoc 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
Thiên Nông

BenRide 250 EC, 
700WP

ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH An 
Nông

Blackcarp 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH CEC 
Việt Nam

20 Niclosamide (min 96%)

Boing 250EC, 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
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DV Tấn Hưng
BP ocgold 700WP ốc sên nhỏ/thanh long Công ty TNHH TM 

Bình Phương
Catfish 70 WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Đồng 

Xanh
Daicosa 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Futai
Dioto 250 EC ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP BVTV 

Sài Gòn
Duckling 250EC, 
700WP

ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM & 
SX Gia Phúc

Hn-Samole 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Nông 
nghiệp HP

Honor 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Hóc Môn
Jia-oc 70WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Jia Non 

Biotech (VN)
Kit - super 700WP ốc bươu vàng/ lúa; ốc/ rau cải Công ty TNHH SX - 

TM Tô Ba
Laobv 75WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH MTV 

BVTV Long An
Miramaxx 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH 

Agrohao VN
Molluska 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Khử trùng 

Việt Nam
Morgan star 700WP ốc bươu vàng/lúa Công ty CP Nông 

dược Nhật Việt
Mossade 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH 

Trường Thịnh
Niclosa 850WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP XNK Thọ 

Khang
No-ocbuuvang 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM-

SX GNC
Notrasit-neo 860WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 

DV Nông Trang
NP snailicide 250EC, 
700WP

ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
Nông Phát

Ốc usa 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hoá 
sinh Phong Phú

OBV-α 250EC, 
700WP

ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH MTV 
BVTV Thạnh Hưng

Oc clear 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP SAM
Oosaka 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP BMC 

Vĩnh Phúc
Ockill 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 

DV Việt Nông
Ốc-ôm 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 

DV SX XNK Đức 
Thành

Ossal 500SC, 700WP, 
700WG

ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP BVTV An 
Hưng Phát

Pazol 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Nicotex
Pisana 700WP ốc bươu vàng/lúa Công ty CP Hợp Trí 

Summit
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Prize 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Alfa 
(Sài gòn)

Sieu naii 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH - TM 
Thái Phong

Snail 250EC, 500SC, 
700WP

ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Phú 
Nông

Snailusa 700WP ốc sên nhỏ/phong lan Công ty CP S New 
Rice

Sun-fasti 25EC, 
700WP

ốc bươu vàng/ lúa Sundat (S) Pte Ltd

Topsami 871WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Thuốc 
BVTV Liên doanh 
Nhật Mỹ

Transit 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
SX Thôn Trang

TT-snailtagold 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
Tân Thành

Tungsai 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP SX - TM - 
DV Ngọc Tùng

Vdcsnail new 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Việt 
Đức

Viniclo 70WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Thuốc sát 
trùng Việt Nam

VT-dax 10GR, 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Việt 
Thắng

Znel 70WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa 
nông Mê Kông

21 Niclosamide 700g/kg + 
Abamectin 20g/kg

OBV gold 720WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH MTV 
BVTV Thạnh Hưng

22 Niclosamide 720g/kg + 
Abamectin 30g/kg

Lino sachoc 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Liên nông 
Việt Nam

23 Niclosamide 745g/kg + 
Abamectin 5g/kg

Caport 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa 
chất và TM Trần Vũ

24 Niclosamide 757 g/kg + 
Abamectin 20g/kg

Antioc 777WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH CEC 
Việt Nam

25 Niclosamide 500g/kg + 
Carbaryl 200 g/kg

Brengun 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP ĐT TM 
và PTNN ADI

26 Niclosamide 680g/kg + 
Carbaryl 22g/kg

Oxdie 702WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa 
Nông Lúa Vàng

27 Niclosamide 700g/kg + 
Pyridaben 50g/kg

Ocindia 750WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hoá 
chất và TM Trần Vũ

Akita-Guska 700WP ốc sên/cải bẹ xanh Công ty TNHH 
BVTV Akita Việt 
Nam

Amani 70WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
SX Khánh Phong

BN-Nisa 860WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Bảo Nông 
Việt

BP. Nno OC 500WP ốc sên nhỏ/phong lan Công ty TNHH MTV 
Quốc tế Narico

28 Niclosamide-olamine 
(min 98%)

Chopper 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP TM Hải 
Ánh
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Clodansuper 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Quốc tế 
Hòa Bình

Dioto 830WG ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP BVTV 
Sài Gòn

Dobay 810WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Nông 
dược Việt Thành

Duck Gold 25WP ốc sên nhỏ/phong lan Công ty CP Hóa sinh 
Takashi Nhật Bản

Morningusa 870WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
SX Thôn Trang

Ocny 555SC, 860WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
và SX Ngọc Yến

Queenly 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Kiên Nam
Sachoc TSC 850WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Lion 

Agrevo
Snailgold 700WP ốc sên nhỏ/ phong lan Công ty CP Hóa nông 

AMC
Startac 250 WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Khoa học 

Công nghệ cao 
American

Tanthanh-oc 250SC, 
760WP

ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Delta 
Cropcare

Truocaic 700WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Hoá chất 
Nông nghiệp và Công 
nghiệp AIC

29 Niclosamide-olamine 
500g/l + Abamectin 20g/l

Cửu Châu Nghệ 
520SC

ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
và SX Ngọc Yến

30 Niclosamide-olamine 
780g/kg + Abamectin 
20g/kg

Bayermunich-đức 
800WP

ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Anh 
Dẩu Tiền Giang

Abuna 15GR ốc bươu vàng/ lúa; ốc sên/ cải 
xanh; ốc nhớt, ốc sên /cải củ, 
súp lơ

Công ty TNHH SX - 
TM Tô Ba

Anponin 150SB, 
150WP

ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP XNK 
Nông dược Hoàng Ân

Asanin 15WP, 15GR, 
35SL

ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Thanh 
Điền

Bai yuan 15SB ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH SX 
TM DV Hải Bình

Dibonin super 15WP ốc bươu vàng/ lúa; ốc sên, ốc 
nhớt/ cải xanh

Công ty TNHH XNK 
Quốc tế SARA

Espace 15WP, 21.5BR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP VT Nông 
nghiệp Tiền Giang

Golfatoc 150GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Nông 
dược Việt Nam

Maruzen Vith 15WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Việt 
Thăng

Nomain 15WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH MTV 
BVTV Long An

Occa 15WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
Tân Thành

31 Saponin

O.C annong 150 WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH An 
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Nông
Ốc tiêu 15 GR ốc bươu vàng/ lúa; ốc sên, ốc 

nhớt/ cải xanh
Công ty TNHH TM 
DV Tấn Hưng

Parsa 15WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa 
chất Đại Nam Á

Pamidor 50 WP, 
150BR

ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH MTV 
SX TM XNK Hung 
Xiang (Việt Nam)

Phenocid 20 WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Được 
Mùa

Raxful 15WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Việt 
Thắng

Rumba 15BR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
SX Khánh Phong

Sabonil 15GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Hoá nông 
An Giang

Safusu 20AP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Long 
Sinh

Sapo 150WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP SX - TM - 
DV Ngọc Tùng

Sapoderiss 70%BR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM - 
SX Phước Hưng

Saponolusa 150BR, 
150GR

ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Quốc tế 
Agritech Hoa Kỳ

Saponular 15 GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Sitto 
Việt Nam

Soliti 15 WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Nicotex
Super Fatoc 150WP, 
150GR

ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Công 
nghệ cao Thuốc 
BVTV USA

Teapowder 150 BR ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH Hóa 
Nông Lúa Vàng

Thiocis 150GR ốc bươu vàng/ lúa Công ty CP Hoá nông 
Mỹ Việt Đức

Tranin super 18WP ốc bươu vàng/ lúa Công ty TNHH TM 
SX Thôn Trang

Ghi chú: Trích Nghị định số 31/2016-NĐ-CP ngày 06/5/2016 Quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật:

Điều 26. Vi phạm quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một 
trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng với nội dung hướng dẫn sử dụng 
ghi trên nhãn thuốc;

b) Không thu gom, để đúng nơi quy định bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi 
sử dụng.
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2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi 
vi phạm sau đây:

a) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong Danh Mục thuốc bảo vệ 
thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam;

b) Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật dưới dạng ống tiêm thủy tinh.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng nội dung hướng dẫn ghi trên nhãn gây hậu 
quả nguy hiểm.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại 
Việt Nam.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả
a) Buộc tiêu hủy thuốc đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2, 4 Điều 

này;
b) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối 

với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.
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